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1. Nối theo mẫu:
[image: giai-vo-bai-tap-toan-1-bai-90-1]
2. Viết (theo mẫu):
Số 50 gồm 5 chục và 0 đơn vị.
Số 90 gồm 9 chục và 0 đơn vị.
Số 60 gồm 6 chục và 0 đơn vị.
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5. Số tròn chục
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1. N6i (theo mau) :

!am muoi
K 5 _—
ba mi i muoi
Q') 50 ao

bon mUOI

2. Viét (theo mau) :
a) S0 50 gom 5 chuc va 0 don vi
b) S690 gom ... chuc va ... don vi
c) S060gdm ... chuc va ... don vi.

3. a)Khoanh vao sébé nhat : 60 , 30 , 50 , 90 , 40
b) Khoanh vao sé lonnhat: 40 , 70 , 20 , 80 , 50.

4. a) Viét cac s6 theo thir ty b) Viét cac s6 theo thi ty
tis bé dén lon : 1 I6n dén b :
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3. a) Khoanh vao s6 bé nhat :

b) Khoanh vao s6 16n nhat :

60, @9, 20
40, 70,
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4. a) Viét so6 theo thi tu b) Viét so theo tha tu
tif bé d&n 16n : tir 16n dén bé :
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